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   P05-77       

  

 

 
P14-113 

 

  

P04-82 

 
 

 

 
P15-113 

 

 
P03-92 

  

 

 
P18-113 

 

 
P19-92 

 
 

 

 
P08-128 

 

 
P06-94 

  

 

 
P25-130 

 

 
P16-98 

 

 

 
P09-137 

 

 
P01-100 

 

  

 
P40-138 

 

 
P06-100 

  

 

 
P07-140 

 

 
P12-113 

 

 

 
P10-140 

 
 

 

 

    

Phào cổ trần PU – Trắng  
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 P22-143 

 

 

 
P33-195 

 

 
P35-155 

 

 

 
P17-197 

 

 
P30-162 

 

 

P11-206 
 

 
P13-165 

 

 

 
P31-208 

 

 
P21C-167 

 

 

 
P34-217 

 

 
P02-166 

  

 

 
P24-222 

 

 
P23-168 

 

 

 
P20C-245 

 

 
P32-182 

 

 

 
P29-250 

 

Phào cổ trần PU – Trắng  
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P27-270  

 

 
P38-374 

 

 
P28-298 

 
 

 

 
P39-496 

 

 
P37-303  

 

 
P36-500 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

   

 

    

 

 

    

 

 

                         

                                   

 

    

 

 

P37-1 

P38-1 

P20B-245    

P20A-245    

P21A-167    

P21B-167   

Phào cổ trần PU – Trắng  
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PV19-92 

PV05-77 

PV08-128 

PV09-137 

PV36-500 

PV03-92 

PV22-143 

PV26-100 

PV13-165 

PV02-166 

PV29-250 

Phào cổ trần PU – Dát vàng   
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  C04-24 

 

 

  

 

 

C9-42 

 

 

 

 

 

 
C22-24 

 

 

 
C10-45 

 

 
C21-25 

 
 

 

 
C01-50              

 

 
C03-30 

 

 

 
C09-50 

 

 
C05-30 

 

 

 
C11-50 

 

 
C02-40 

 

 

 
C24-50 

  

 
C08-40 

 

 

 
C12-52 

  

 
C13-40 

 
 

 

 
C14-56 

 

 
C23-40 

  

 

 
C27-56 

 

 

C26-67 
 

 

 

   

 

Chỉ nẹp PU – Trắng   
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N08-75 

 

 

 

  

 

 
N13-93 

 

 

 

 
N04-78 

 

 

 
N09-95 

 

 
N01-80 

 

 

 
N07-110 

 

 
N02-80 

 

 

 
N10-122 

 

 
N03-90 

 

 

 
N11-150 

 
 

  

 

 

                                             N05-93 

 

 

 
N12-150   150mm x 36mm x 2160mm 

 

Chỉ nẹp PU – Trắng   
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                    Carving flat moulding  

 

 

 

  

CV01-50 

CV05-30 

CV08-40 

CV11-50 

NV04-76 

NV26-67 

NV01-80 

CV02-40 

CV03-30 

CV04-24 

CV13-40 

NV11-150 

Chỉ nẹp PU – Dát vàng    
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                    Carving flat moulding  
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M38-440    

SPEC: Ø440mm 

 

M36-600   

SPEC: Ø600mm 

 

M26-670   

SPEC: Ø670mm 

 

M23-660  

SPEC: Ø660mm 

 

M12-670  

SPEC: Ø670mm 

 

M08-610  

SPEC: Ø610mm 

 

M20-705  

SPEC: Ø705mm 

 

M02-750 

SPEC: Ø750mm 
 

M10-750 

SPEC: Ø750mm 

 

Mâm trần PU – Trắng   
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M24-760 

SPEC: Ø760mm 

 

M16-765  

SPEC: Ø765mm 

 

M06-800 

SPEC: Ø800mm 

 

M05-822 

SPEC: Ø820mm 

 

M11-822 

SPEC: Ø822mm 

 

M04-895 

SPEC: Ø895mm 

 

Mâm trần PU – Trắng   
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M25-900 

SPEC: Ø900mm 

 

M21-956 

SPEC: Ø956mm 

 

M03-1054 

SPEC: Ø1054mm 

 

M07-1200 

SPEC: Ø1200mm 

 

Mâm trần PU – Trắng   
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M19-1700    

SPEC: 1700 x 1100mm 

 

M15-1500    

SPEC: 900 x 1500mm 

 

M14-1150    

SPEC: 750 x 1150mm 

 

M09-680   

680 x 440 mm  
 

M16V-605   

605 x 605 x 75 mm 

 

Mâm trần PU – Trắng   

17 



 

 

  

MV38-440  

SPEC: Ø440mm  

 

MV36-600  

  SPEC: Ø600mm 
MV08-610  

SPEC: Ø610mm 

 

MV23-660  

  SPEC: Ø660mm 

MV12A-670 

SPEC: Ø670mm 
MV12B-670 

SPEC: Ø670mm 

MV26-660  

  SPEC: Ø660mm 

MV20-705  

  SPEC: Ø705mm 
MV02-750  

SPEC: Ø750mm 

 

MV10-760 

SPEC: Ø760mm 

 

MV10B-760  

SPEC: Ø760mm 

 

MV10C-760  

SPEC: Ø760mm 

 

MV10D-760 

SPEC: Ø760mm 

 

Mâm trần PU – Dát vàng    
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MV02B-750  

SPEC: Ø750mm 
 

MV24A-760  

  SPEC: Ø760mm 

MV24B-760  

  SPEC: Ø760mm 

MV24C-760  

  SPEC: Ø760mm 

MV16-765  

  SPEC: Ø765mm 

MV06-800  

  SPEC: Ø800mm 

MV01-800  

  SPEC: Ø800mm 

 MV11-822 

SPEC: : Ø822mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

MV05-820   

SPEC: Ø820mm  
 

Mâm trần PU – Dát vàng    
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MV21A-956  

SPEC: : Ø956mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MV25A-900  

SPEC: Ø900mm 

 

 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MV25B-900 

SPEC: Ø900mm 

 

 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MV21B-956 

SPEC: : Ø956mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MV04-895  

  SPEC: Ø895mm 

MV07-1200 

SPEC: Ø1200mm 
 

Mâm trần PU – Dát vàng    
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MV16VB-605 

605mmx605mmx75mm 

 

MV16V-605 

605mmx605mmx75mm 

 

MV16VC-605   

605mmx605mmx75mm 

 

MV09-680 

  680mm x 440mm 

MV14B-1150 

750mm x 1150mm 

MV15-1500 

SPEC: 900mm x 1500mm 

Mâm trần PU – Dát vàng    

21 



moulding  

 

 

  

MV03A-1054  

SPEC: Ø1054mm  
 

MV03B-1054  

SPEC: Ø1054mm  
 

Mâm trần PU – Dát vàng    
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Đường kính trong  

 

Đường kính ngoài 

 

Mã 

 

Số lượng  

 

VT-V1 

 

1140 mm 

 

1600 mm 

VT-V1 4 

VT-V1-1 4 

VT-V1-2 4 

VT-V1-3 4 

VT-V1 

 

 

 

UDC-

V1 

 

VT-V1-2 

 

 

 

 

UDC-

V1 

 

VT-V1-3 

 

-3 

 

 

 

 

U

DC-V1 

 

VT-V1-1 

 

-1 

 

 

 

 

UDC-

V1 

 

Vòm trần PU    

23 



                     

 

  

  

Đường kính trong 

 

Đường kính ngoài 

 

Mã  

 

Số lượng  

 

VT-V2 

 

1708 mm 

 

2500 mm 

VT-V2 8 

VT-V2-1 8 

VT-V2-2 8 

VT-V2-3 8 

PUDC-V2 

 

 

UDC-

V1 

 

PUDC-V2-2 

 

 

 

 

UDC-

V1 

 

PUDC-V2-3 

 

-3 

 

 

 

 

UDC-

V1 

 

PUDC-V2-1 

 

-1 

 

 

 

 

UDC-

V1 

 

Vòm trần PU    

24 
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HG08A-520      290X520X25mm   HG08B-520 

 

 

  

HG23-810 

450x810x40mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

HG03-400     180X400X40mm 

 

 

HG02-600       270X600X40mm 

 

 

HG0-815   360X815X50mm 

 

 

HG24-470  

250x470x35mm  

Hoa góc & Phù điêu trang trí    
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PD11-300 

272X300X30mm 

 

                                                                       

       

 

                                           

 

 

 

 
 

 

    

   

   PD13-600                                                  PD13-680 

 155X680X30mm                                       155X680X30mm 

                                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     PD15-270                                                                     PD16A/B-240                                           

 270X190X15mm                                                              240X190X15mm    
 

PD09A/B-600                                              

600X136X36mm 

PD25-1100   

185x1100x40mm   

Hoa góc & Phù điêu trang trí    
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PD17-520                     

520X295X28mm 

 

  PUDC-F09AB                                              

600X136X36mm                                         

 



 

       

 

 

PD18A-464 

314X464X45mm 

 

PD18B-490 

292X490X42mm 

 

PD18C-315 

230X315X30mm 

 

PD18D-140 

140X75X30mm 

 

 

 

 

 

 

 

PD18E-330 

330x130x26mm 

 

 

 

 

Hoa góc & Phù điêu trang trí    
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PD31-440 

440x332mm 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    PD22A/B-250 

250X150X25mm 

Hoa góc & Phù điêu trang trí    
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PD14-650   

    650x540x32mm 

PD21A/B-380 

380X100X28mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

PD20A/B-220 

220x60x25mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

PD19-565 

467x565x57mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Hoa góc & Phù điêu trang trí    

31 



 

       

 

 

  

PD25A-752 

305X752X25mm 

 

 

 

 
PD25B-350 

270x350x25mm 

 

 

 

 

PD25C-225 

225x170x18mm 

 

 

 

 

PD25D-185 

90x185x15mm 

 

 

 

 

 PD25E-450 

450x270x20mm 

 

 

 

 

PD25F-475 

475x190x25mm 

 

 

 

Hoa góc & Phù điêu trang trí    
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PD26A/B-225 

150x225x20mm 

 

 

 

 

PD27AB-450 

300x450x30mm 

 

 

 

 

Hoa góc & Phù điêu trang trí    

33 



 

       

  

HG28-600 

330x600x50mm  

mm 

 

 

 

 

HG29-300 

170x300x35mm 

 

 

 

 

HG30-230 

140x230x30mm 

 

 

 

Hoa góc & Phù điêu trang trí    
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PD16A/B-240 

PD31A/B-440 

C01-50 

C05-30 

HG23-810 

PD18D-140 

PD18E 

PD16A/B-240 

PD31-440 

PD18E 

PD18D-140 

PD18D-140 

PD22-250 

Bản thiết kế CAD    

38 



                

 

PD18D-140 

PD16A/B-240 
PD18D-140 

PD18E 

PD20A/B-220 

PD15-270 

PD16A/B-240 

PD20A/B-220 

PD18D-140 
PD18E 

PD18A-464 

  

PD22A/B-250 

PD18D-140 PD22A/B-250 

PD31-440 PD22A/B-250 

Bản thiết kế CAD    
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Bản thiết kế CAD    
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Bản thiết kế CAD    
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Bản thiết kế CAD    
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Bản thiết kế CAD    
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KTC10   

C10-45       W:45mm 

KTD04  

N04-78        W:78mm 

Khung tranh     

45 



 

       

 

  

KTC14  

KTC15   

KTC1   

C14-56    W:56mm 

 

C01-50      W:50mm 

Khung tranh     

46 



 

       

 

      KTD10    

282 x 280 x 15mm    

KT05 

580x 580 x 20mm 

 

C12-52      W:52mm 

 

      KTC12  

250mm x 250mm   

      KTC2-2   

250mm x 250mm   

C02-40        W:40mm 

 

Khung tranh     

47 



                                                

       

 

  

      KTC2-1   

250mm x 250mm   

C02-40        W:40mm 

      KTD09      

300mm x 300mm  

Khung tranh     

48 

C08-40        W:40mm 
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S10-156 

156 x 92 x 71 mm 

S13-120 

120 x 72 x 47 mm 

S9-215 

215 x 130 x 90 mm 

S3-280 

280 x 240 x 100 mm 

S8-190 

190 x 196 x 105 mm 

S4-256 

265 x 181 x 91 mm S7-247 

247 x 159 x 122 mm 

S6-280 

280 x 110 x 135 mm 

Con Sole trang trí      
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S2-378 

378 x 206 x 128 mm 

S1-430 

430 x 255 x 220 mm 

S5-380 

380 x 160 x 105 mm 

S12-465 

465 x 205 x 220 mm 

S11-310 

310 x 230 x 160 mm 

Con Sole trang trí      
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Con Sole trang trí      
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R1A-425 

310x425x145mm 

 

R2A-540 

430x540x185mm 

 

R3A-600 

600x400x170mm 

 
R
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R3C-680 

680x500x56mm 

 

R
2

B
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2
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2
4

0
0
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3
2
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x
3
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m
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R1C-650 

650x282x60mm 

 

R2C-530 

530x380x56mm 

 

Cột PU trang trí      
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R6A-305 

190x305x95mm 

 

R7A-430 

250x430x100mm 

 

R
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B
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R6C-350 

350x190x38mm 
 

R7C-450 

450x282x60mm 

 

Cột PU trang trí      

55 



                                                

       

 

 

  

R4A-380 

90x380mm 

 

R5C-560 

560x300mm 

 

R4C-320 

320x170mm 
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R5A-600 

510x600mm 

 

Cột PU trang trí      
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PGV36-500 

PGV08-128 

PGV09-137 

PGV02-166 PG02-166     

PG08-128 

PG09-137 

PG30-162 

PG26-100 

PG12-113 

PGV19-92 

PGV35-155 

Phào cổ trần PU – Vân gỗ, vân gỗ dát vàng       

58 
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NGV04-78 

 

 
CG02-40 

 

 
CGV01-50 

 

 
CG08-40 

 

 
CGV05-30  

 

 
CG05-30 

 

 
NGV07-110  

 
NG07-110  

Chỉ nẹp PU – Vân gỗ, vân gỗ dát vàng       
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MG11B-822 

SPEC: Ø822mm 

            MG05B-820 

SPEC: Ø820mm  

             MG25-900 

SPEC: Ø900mm  

MG03-1054 

SPEC: Ø1054mm 

MG24-760 

    SPEC: Ø760mm  

MG10B-760 

SPEC: Ø760mm 

MG11A-822 

SPEC: Ø822mm 

            MG05A-820 

SPEC: Ø820mm   

MG10A-760 

SPEC: Ø760mm 

Mâm trần PU – Vân gỗ 

62 



 

       

 

 

    

 

  

MGV08-610 

SPEC: Ø610mm 

MGV12-670 

SPEC: Ø670mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MGV23-660 

SPEC: Ø660mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

        MGV26-660 

SPEC: Ø660mm 

MGV20-705 

SPEC: Ø705mm 

 

760Ø760m

m Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MGV02-750  

SPEC: Ø750mm 
 

MGV24-760 

 SPEC: Ø760mm  

MGV10A-760 

SPEC: Ø760mm 

MGV10B-760 

SPEC: Ø760mm 

Mâm trần PU – Vân gỗ dát vàng       

63 



 

       

 

  

MGV11A-822 

SPEC: Ø822mm 

MGV11B-822 

SPEC: Ø822mm 

MGV05A-820 

SPEC: Ø820mm 

 

           MGV05B-820 

SPEC: Ø820mm 

760Ø760mm Ø760mm 

Ø760mm Ø760mm 

             MGV25-900 

SPEC: Ø900mm  

Mâm trần PU – Vân gỗ dát vàng       

64 



 

       

 

 

  

MGV21A-956 

SPEC : Ø956mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MGV21B-956 

SPEC : Ø956mm 

 

760Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

Ø760mm 

MGV03-1054 

SPEC: Ø1054mm 

MGV14-1150 

 SPEC: 750 x 1150mm 

Mâm trần PU – Vân gỗ dát vàng       

65 



 

       

 

 

 

  

Mâm trần PU – Vân gỗ dát vàng       

66 
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PDGV31-440 

440x332mm 

 

 

 

 

 

  

     HGGV23-810  

450 x 810 x 40mm 
 

     HGG23-810 

450 x 810 x 40mm 
 

  PDGV14-650 

650x540x32mm 
 

     HGV23-810  

450 x 810 x 40mm 
 

 Hoa góc & Phù điêu trang trí  – Vân gỗ dát vàng       

68 

HGGV24-470  

250x470x35mm  

HGG24-470  

250x470x35mm  

HGV24-470  

250x470x35mm  



 

       

 

 

 

  

69 



 

       

 

 

  

 

HomeLux là đơn vị cung cấp tấm ốp trang trí bằng 

vật liệu PU Foam tại Việt Nam.  

Các sản phẩm của HomeLux được sản xuất dựa trên 

vật liệu Polymer thân thiện môi trường. Đây là loại vật liệu 

ốp tường siêu nhẹ thay thế các vật liệu truyền thống như 

gỗ, gạch, đá tự nhiên...  

Tấm ốp có các tính chất vật lý như cách âm, cách 

nhiệt, chống thấm tốt và tỷ lệ giãn nở nhiệt thấp. Được áp 

dụng trong hoàn thiện nội, ngoại thất, tấm ốp không bị ảnh 

hưởng do các tác động của môi trường tự nhiên khắc nghiệt 

như nhiệt độ, mưa, hơi muối và các loại hoá chất. Bọt 

Urethane cứng được đúc khuôn, tạo ra các hình thức tấm 

trang trí đa dạng, phòng phú, mang lại nhiều lựa chọn cho 

khách hàng.  

Với hình thức và kết cấu bền, đẹp tương đương gỗ, 

gạch và đá, tấm Với hình thức và kết cấu bền, đẹp tương 

đương gỗ, gạch và đá, tấm ốp HomeLux là loại vật liệu 

giúp giảm thiểu khai thác vật liệu tự nhiên nhưng vẫn tạo 

ra các công trình có dấu ấn và phong cách của các vật liệu 

tự nhiên. 

GIỚI THIỆU  

70 



 

       

 

 

  

TẤM ỐP PU GIẢ ĐÁ  

PN-VD01 

120x60cm 

60x60cm 

 

PN-VD02 

120x60cm 

60x60cm 

 

PN-VD04 

120x60cm 

60x60cm 

 

PN-VD03 

120x60cm 

60x60cm 
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TẤM ỐP PU VÂN ĐÁ  

PN-VD05 

120x60cm 

60x60cm 

 

PN-VD06 

120x60cm 

60x60cm 

 

PN-VD07 

120x60cm 

60x60cm 

 

PN-VD08 

120x60cm 

60x60cm 
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PN- 8011 

PN- 8011CL PN- 8013 

PN- 8012 

TẤM ỐP PU ĐÁ TƯỜNG THÀNH  

73 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PN- 8032 

TẤM ỐP PU ĐÁ VỤN  

PN- 8031 

PN- 8033 

 

PN- 8031CL 
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TẤM ỐP PU ĐÁ VÂN RÙA   

PN- 8061 PN- 8062 

PN- 8063 PN- 8061CL 
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TẤM ỐP PU SỎI CUỘI    

PN- 8051 

PN- 8053 

PN- 8052 

PN- 8054 

PN- 8051CL 
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TẤM ỐP PU VÂN GỖ  

PN- 8121 PN- 8122 PN- 8123 
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TẤM ỐP PU ĐÁ NHỎ 

TẤM ỐP PU ĐÁ VIÊN 

PN- 5044 PN- 5043 

PN- 5042 PN- 5041 

PN- 5053 PN- 5054 

PN- 5051 PN- 5052 
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TẤM ỐP PU ĐÁ DÀI 

PN- 5035 

PN- 5034 PN- 5033 

PN- 5032 PN- 5031 

PN- 5031CL 
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TẤM ỐP PU ĐÁ VÂN GỖ 

PN- 5064 

PN- 5063 

PN- 5062 

PN- 5061 
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TẤM ỐP PU ĐÁ TÚ THẠCH 

PN- 5074 

PN- 5073 

PN- 5072 

PN- 5071 
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TẤM ỐP PU GỖ MỤC 

PN- 5081 

PN- 5084 

PN- 5083 

PN- 5082 
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TẤM ỐP PU NGÓI CỔ 

PN- 5101 

PN- 5102 

PN- 5103 

PN- 5104 
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TẤM ỐP PU DÒNG Ô CỬU CUNG 
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TẤM ỐP PU Ô CỬU CUNG HÌNH CHỮ HỒI 

PN- 01 

PN- 7A PN- 02 

PN- 09 PN- 06 PN- 04 

PN- 03 PN- 3A 

PN- 10 
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TẤM ỐP PU Ô CỬU CUNG KHẢI HOÀN MÔN 

PN- KH01 

PN- KH7A PN- KH10 

PN- KH07 PN- KH04 

PN- KH03 PN- KH02 

PN- KH06 
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TẤM ỐP PU CARO   

PN-CA01 

 

PN-CA02 

 

PN-CA05 

 

PN-CA09 

 

PN-CA08 

 

PN-CA07 

 

PN-CA06 

 

PN-CA12 

 

PN-CA11 

 

PN-CA03 

 

PN-CA04 

 

PN-CA10 
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TẤM ỐP PU LÔNG VŨ    

PN-LV01 

90x20cm 

 

PN-LV01 

90x20cm 

 

PN-LV01 

90x20cm 

 

PN-LV01 

90x20cm 

 

PN-LV01 

90x20cm 

 

PN-LV01 

90x20cm 
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